
Chương trình 

10 năm

Chương 

trình 7 

năm

CTGDPT 

2018

Chương 

trình khác

2 

tiết/tuần

3 

tiết/tuần

4 

tiết/tuần

Hơn 4 

tiết/tuần
Tổng số

Chương 

trình 

khác

2 

tiết/tuần

3 

tiết/tuần

4 

tiết/tuần

Hơn 4 

tiết/tuần

Số lớp 15 8 4 3

Lớp 1 x 3 3

Lớp 2 x 3 3

Lớp 3 3 1 2

Lớp 4 3 1 2

Lớp 5 3 3

Số học sinh 285 128 86 71

Lớp 1 x 54 54

Lớp 2 x 61 61

Lớp 3 47 5 42

Lớp 4 52 8 44

Lớp 5 71 71

Số giáo viên 
2

1 x x x x x x x x

 SỐ LƯỢNG TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, GIÁO VIÊN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ CẤP TIỂU HỌC 

NĂM HỌC: 2022-2023

Tiếng Anh

Tên đơn vị: TH Thạnh An

Tiếng Nga



Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

Tiếng …

Số trường Số giáo viên

Số lớp Số học sinh

Tiếng …

Số trườngSố giáo viên



Tổng 

số

Chương 

trình 

song ngữ

Chương 

trình 

khác

2 

tiết/tuần

3 

tiết/tuần

4 

tiết/tuần

Hơn 4 

tiết/tuần

Tổng 

số

Chương 

trình 

khác

2 

tiết/tuần

3 

tiết/tuần

4 

tiết/tuần

Hơn 4 

tiết/tuần

Tổng 

số

Chương 

trình 

khác

2 

tiết/tuần

3 

tiết/tuần

x x x x x x x x x x

Tên đơn vị: TH Thạnh An

Tiếng Trung Tiếng KhácTiếng Pháp



Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

Tiếng …

Số lớp Số học sinh



4 

tiết/tuần

Hơn 4 

tiết/tuần

x x

Tiếng Khác


	Cấp TH



